TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy:  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt:   TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ
· Tiếng Anh:
ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERING




Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:
2(2-0)

Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
Tiếng Anh A 2.1, Tiếng Anh A 2.2, Chế tạo phôi, Máy công nghiệp, Sức bền vật liệu, Kỹ thuật nhiệt, Dung sai lắp ghép
, Vật liệu học
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các từ vựng tiếng Anh thường gặp trong chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, văn phong và cấu trúc câu trong ngôn ngữ Anh trong lĩnh vực cơ khí nhằm giúp người học có thể đọc các tài liệu chuyên ngành cơ khí, viết báo cáo và giao tiếp trong chuyên môn.

3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có khả năng đọc các tài liệu chuyên ngành cơ khí ở mức độ cơ bản, phục vụ tra cứu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành khi làm đồ án TN, giao tiếp trao đổi kỹ thuật bằng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp; tạo nền tảng giúp SV tiếp tục học các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh;  Vận dụng phát triển năng lực tiếng Anh cấp độ A2.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a)   Có vốn từ vựng cơ bản trong chuyên ngành cơ khí
b) Hiểu và vận dụng được các đặc điểm cơ bản và cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh chuyên ngành

c)  Có kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Anh chuyên ngành tương đương cấp độ A2.1
d) Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tương đương cấp độ A2.2

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy-học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Chủ đề 1: Mở đầu về tiếng Anh chuyên ngành

1.  Giới thiệu về tiếng Anh chuyên ngành

2.  Cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh chuyên ngành cơ khí

3.  Những khó khăn khi học tiếng anh chuyên ngành


	Hiểu và vận dụng được các đặc điểm cơ bản và cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh chuyên ngành cơ khí


	3
	Diễn giảng, thảo luận nhóm, PP dạy học dựa trên tình huống.
	

	2


	Chủ đề: Engineering Design

Reading comprehension:
Drawing and design development

Speaking : Describing design phases and  procedure
Listening: A floor design, Design procedure

Grammar and vocabulary practice
	1. Hiểu quy trình thiết kế kỹ thuật
2. Thực hành  4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết theo chủ đề  
	3
	Diễn giảng, In pair discussion, làm bài tập
	Xem trước các nội dung cơ bản bài học trong tài liệu tham khảo chính.
Xem trước audio script

	3
	Chủ đề: Measurement 

Reading: Vertical and horizontal measurement; Dimensional accuracy; Measurable parameters; Typical measurement tools in mechanical engineering. 
Speaking: In pair discussion by topic
Grammar and vocabulary practice

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về kỹ thuật đo lường

2. Thực hành  3 kỹ năng: nói, đọc hiểu, viết theo chủ đề  
	2
	In pair discussion, làm bài tập
	Xem trước các nội dung cơ bản bài học trong tài liệu tham khảo chính

	4
	Chủ đề: Materials technology

Reading:  Steel; Polymer; Material cycling.
Listening: High performance watches
Speaking: Imitate the situation in listening practice
Writing: Describing steel making process

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về công nghệ vật liệu.

2. Thực hành  4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo chủ đề  
	4
	In pair discussion làm bài tập, PP sắm vai
	Xem lướt nội dung bài học trước giờ học

Xem trước audio script


	5
	Chủ đề: Manufacturing and Assembly

Reading: Machining technologies; Mechanical fasteners; Mechanical joints. 
Speaking: In pair discussion by topic
Writing: Describing automobile assembly process
	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về chế tạo và lắp ráp.

2. Thực hành  3 kỹ năng: nói, đọc hiểu, viết theo chủ đề  
	4
	In pair discussion, làm bài tập, PP dạy học theo tình huống 
	

	6
	Chủ đề: Technical development
Reading: Mammoth problem
Listening: A project briefing
Speaking: Imitate the situation in listening practice
Grammar and vocabulary practice with sentences building

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về quá trình phát triển kỹ thuật bằng tiếng Anh

Thực hành  4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo chủ đề  
	2
	In pair discussion, làm bài tập
	Xem lướt nội dung bài học trước giờ học

Xem trước audio script

	7
	Chủ đề: Energy

Reading: Forms of energy; Energy efficiency; power plan.
Speaking: In pair discussion by topic
Writing: Writing a report of renewable energy

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản năng lượng

2. Thực hành  3 kỹ năng: nói, đọc hiểu, viết theo chủ đề  
	4
	Thảo luận nhóm, seminar, làm bài tập, PP dạy học theo tình huống
	Xem lướt nội dung bài học trước giờ học



	8
	Chủ đề: Temperature and heat transfer

Reading: Change of temperature state; Heat transfer
Speaking: In pair discussion by topic
Writing: Solving heat transfer problem by English 

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về nhiệt độ và truyền nhiệt.

2. Thực hành  3 kỹ năng: nói, đọc hiểu, viết theo chủ đề  
	2
	Diễn giảng, thảo luận nhóm, seminar, làm bài tập
	Xem lướt nội dung bài học trước giờ học



	9
	Chủ đề: Mechanics and Mechanism

Reading: Load, stress and strain; Force, deformation and failure; Motion and simple machine.
Writing: Writing a description of a mechanism

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về giám sát và điều khiển bằng tiếng Anh.

2.Thực hành  3 kỹ năng : nói, đọc, viết theo chủ đề  
	2
	Diễn giảng, thảo luận nhóm, seminar, làm bài tập
	Xem lướt nội dung bài học trước giờ học



	10
	Chủ đề: Monitoring and control
Reading: Industrial process monitoring
Listening: Intelligent building and automation; Monitoring and control systems
Speaking: Imitate the situation in listening practice
Writing: Translate control theory from Vietnamese to English

	1. Hiểu và diễn đạt được các kiến thức bản về giám sát và điều khiển bằng tiếng Anh.
2. Thực hành  4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết theo chủ đề  
	2
	Mô tả , thảo luận nhóm,  làm bài tập,  PP sắm vai
	Xem lướt nội dung bài học trước giờ học

Xem trước audio script

	11
	Ôn tập và kiểm tra
	Nhắc lại các điểm cần chú ý khi học tiếng Anh chuyên ngành
Thảo luận và giải đáp các thắc mắc. 
	2
	Diễn giảng, thảo luận
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Mark Ibbotson
	Cambridge English for Engineering
	2008
	Cambridge University Press
	Internet
	x
	

	2
	Mark Ibbotson
	Professional English in Use Engineering With Answers: Technical English for Professionals  
	2008
	Cambridge University Press
	Internet
	x
	

	3
	Iris Eisenbach
	English for Materials Science and Engineering: Exercises, Grammar, Case Studies
	2011
	Vieweg+Teubner Verlag
	Internet
	
	x

	4
	Eric H. Glendinning
	Oxford English for Careers: Technology
	
	Oxford University Press
	Internet.

Đường link dài nên có thể tra trên Google
	
	x

	5
	Simha, Rajendra.
	Introduction to basic manufacturing process and workshop technology
	2006
	New Age International
	Thư viện ĐHNT
	
	

	6
	Nhóm tác giả
	Sổ tay tiếng Anh kỹ thuật
	
	NXB TP Hồ Chí Minh
	Internet
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Viết
	Engineering Design
Materials technology
	a,d

	2
	
	Viết
	Energy
Mechanics and Mechanism
	a,d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra trên lớp
	
	20

	2
	Bài tập về nhà
	
	15

	3
	Chuyên cần/thái độ/tham gia thảo luận
	
	15

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


                                                                        Đặng Xuân Phương
PAGE  
1

